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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


Số:          /BC-SNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Giang,  ngày       tháng      năm 2023


BÁO CÁO

Đánh giá tác động chính sách ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 919/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. Để triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, Thông tư của Bộ Tài chính chưa quy định cụ thể một số nội dung cấp thiết để triển khai thực hiện chu trình OCOP thường niên như: Chi phí kiểm nghiệm/phân tích độc lập các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chu trình OCOP; việc chi giải thưởng cho các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên được vận dụng theo Đề án ”Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2015” nên mức thưởng thấp, chưa khuyến khích, động viên các các chủ thể tích cực tham gia thực hiện chương trình; chưa quy định việc hỗ trợ để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặt khác, tại Quyết định số 919/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ cũng giao Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP phù hợp với nội dung, định mức hỗ trợ của trung ương và điều kiện thực tế của địa phương.
2. Mục tiêu xây dựng Nghị quyết
2.1. Mục tiêu tổng thể
Việc quy định “một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026” nhằm cụ thể hóa Quyết định số 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo chu trình OCOP thường niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Quy định nội dung và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chu trình OCOP.

- Quy định nội dung và mức chi kiểm nghiệm/phân tích độc lập các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

- Quy định nội dung và mức chi Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm

- Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Các chính sách được ban hành theo quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
Các chính sách nêu trên không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới; không phát sinh và làm ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy nhà nước, đảm bảo khả năng thực hiện của cơ quan nhà nước và đối tượng thụ hưởng. Nội dung đánh giá cụ thể từng chính sách như sau:

1. Chính sách 1: Chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chu trình OCOP.
1.1. Xác định vấn đề bất cập:

Chu trình OCOP thường niên được thực hiện theo 6 bước, gồm: (1) Tuyên truyền hướng dẫn về triển khai OCOP; (2) Nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm; (3) Nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh; (4) Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh; (5) Đánh giá và xếp hạng sản phẩm; (6) Xúc tiến thương mại.

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực chương trình) phải tiến hành rà soát các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình, kiểm tra, hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Giai đoạn 2018-2020, các nội dung chi được thực hiện theo Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; trong đó có quy định nội dung Chi kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP. Tuy nhiên, tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 không quy định nội dung này nên không có căn cứ đề xuất thực hiện.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: Vấn đề cần giải quyết là ban hành chính sách quy định cụ thể nội dung và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chu trình OCOP, nhằm hướng dẫn các địa phương, các chủ thể sản xuất trong việc thực hiện các nội dung theo Chu trình OCOP thường niên.

1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
a) Giải pháp thứ nhất: Giữ nguyên hiện trạng.

b) Giải pháp thứ 2: Chi cho công tác tổ chức thực hiện, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chu trình OCOP: Không quá 10% mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
a) Đánh giá tác động đối với giải pháp thứ nhất: Giữ nguyên hiện trạng

* Tác động về kinh tế:

- Tích cực: Không làm ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.
- Tác động tiêu cực: Không có kinh phí để thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện chương trình OCOP.

* Tác động về xã hội:

- Tích cực: Không
- Tác động tiêu cực: Do không có hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nên các doanh nghiệp, HTX, chủ thể sản xuất không nắm được quy trình triển khai hoặc khó triển khai các chương trình, không đảm bảo về thời gian, tính logic, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính:

- Tích cực: Không.

- Tác động tiêu cực: Không.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Không.
- Tác động tiêu cực: Không.
b) Đánh giá tác đông đối với giải pháp thứ 2:

* Tác động về kinh tế:
- Tích cực: Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát sẽ làm nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị và thu nhập của người dân.

- Tiêu cực: Tiêu tốn ngân sách nhà nước vì Ước tính hằng năm, kinh phí hỗ trợ từ NSNN để thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát không quá 300 triệu đồng/năm.
* Tác động về xã hội:
- Tích cực: Các chủ thể sản xuất sẽ nắm được đầy đủ các quy trình thực hiện, các thủ tục hành chính và các quy chuẩn chất lượng, giúp các doanh nghiệp, HTX yên tâm sản xuất.

- Tác động tiêu cực: Không.
* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính:

- Tích cực: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
- Tác động tiêu cực: Không.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Chính sách được ban hành đảm bảo các điều kiện và nhân lực cho việc thi hành. Đồng thời đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; không phát sinh và làm ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy nhà nước, đảm bảo khả năng thực hiện của cơ quan nhà nước và đối tượng thụ hưởng.

- Tác động tiêu cực: Không.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá tác động của chính sách, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết cho thấy, giải pháp đề xuất thứ hai nêu trên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với nhiệm vụ giao tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
2. Chính sách 2: Chi phí thuê đơn vị tư vấn kiểm nghiệm/phân tích độc lập các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.
2.1. Xác định vấn đề bất cập:
Theo quy định thực hiện chu trình OCOP, ở bước 5 Đánh giá và xếp hạng sản phẩm, sản phẩm sau khi được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được lấy mẫu kiểm nghiệm/phân tích độc lập (chi phí thực hiện khoảng 7-10 triệu đồng/mẫu sản phẩm, tuỳ thuộc vào số lượng các chỉ tiêu phân tích). Tuy nhiên, tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 không quy định nội dung này. Ngoài ra, ngày 09/01/2023 Bộ Tài chính có Công văn số 266/BTC-HCSN về việc sử dụng vốn Chương trình nông thôn mới trong đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, trong đó quy định “Đỗi với các nội dung hỗ trợ không được quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC, địa phương có thể sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ tổ chức, cá nhân triển khai Chương trình theo quy định pháp luật đối với từng nguồn kinh phí”.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Vấn đề cần giải quyết là ban hành chính sách hỗ trợ Chi phí thuê đơn vị tư vấn kiểm nghiệm/phân tích độc lập các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng.

b) Giải pháp 2: Chi phí thuê đơn vị tư vấn kiểm nghiệm/phân tích độc lập các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên theo quy định của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP): Mức chi 100% nhưng không quá 10 triệu đồng/sản phẩm.

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính và các đối tượng khác có liên quan
a) Đánh giá tác động đối với giải pháp thứ nhất: Giữ nguyên hiện trạng

* Tác động về kinh tế:

- Tích cực: Không làm ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.

- Tác động tiêu cực: Không có kinh phí để thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm đã được công nhận OCOP.

* Tác động về xã hội:

- Tích cực: Không
- Tác động tiêu cực: Nếu chất lượng sản phẩm không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng, ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm.

* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính:

- Tích cực: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

- Tác động tiêu cực: Không.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Không.
- Tác động tiêu cực: Không.
b) Đánh giá tác động đối với giải pháp thứ 2:

* Tác động về kinh tế:

- Tích cực: Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm sẽ làm nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị và thu nhập của người dân.

- Tiêu cực: Tiêu tốn ngân sách nhà nước vì ước tính hằng năm, có khoảng trên 50 sản phẩm được kiểm tra ngẫu nhiên. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 500 triệu đồng/năm.
* Tác động về xã hội:

- Tích cực: Các chủ thể yên tâm sản xuất với chất lượng sản phẩm đã được công bố; tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm; tăng niềm tin của xã hội đối với chương trình OCOP.
- Tác động tiêu cực: Không.

* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính:

- Tích cực: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
- Tác động tiêu cực: Không.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Chính sách được ban hành đảm bảo các điều kiện và nhân lực cho việc thi hành. Đồng thời đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; không phát sinh và làm ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy nhà nước, đảm bảo khả năng thực hiện của cơ quan nhà nước và đối tượng thụ hưởng.

- Tác động tiêu cực: Không.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá tác động của chính sách, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết cho thấy, giải pháp đề xuất thứ hai nêu trên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với nhiệm vụ giao tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
3. Chính sách 3: Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm
3.1. Xác định vấn đề bất cập:

Hiện tại tỉnh Bắc Giang có 205 sản phẩm OCOP, theo kế hoạch giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ có khoảng 30 sản phẩm/năm được công nhận OCOP. Tuy nhiên, đa số các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP là doanh nghiệp nhỏ, HTX, tổ hợp tác hoặc hộ gia đình có đăng ký kinh doanh; điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, chủ yếu vẫn sử dụng máy móc thô sơ hoặc có ý tưởng sản phẩm mới nhưng không có máy móc thiết bị nên phải đi thuê đơn vị khác gia công sản xuất. Một số đơn vị muốn nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thị trường, đòi hỏi phải đầu tư thêm công nghệ mới nhưng không có đủ năng lực đầu tư máy móc, thiết bị.

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Vấn đề cần giải quyết là quy định chính sách Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc, trang thiết bị mới phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị của sản phẩm OCOP.

3.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng.

b) Giải pháp 2: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư, nhưng không quá 500 triệu đồng đối với chủ thể là hợp tác xã, doanh nghiệp; không quá 300 triệu đồng đối với chủ thể là tổ hợp tác; không quá 200 triệu đồng đối với chủ thể là hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.
3.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính và các đối tượng khác có liên quan
a) Đánh giá tác động đối với giải pháp thứ nhất: Giữ nguyên hiện trạng

* Tác động về kinh tế:

- Tích cực: Không làm ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.

- Tác động tiêu cực: Hạn chế việc nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị của sản phẩm OCOP.

* Tác động về xã hội:

- Tích cực: Không
- Tác động tiêu cực: Không đáp ứng được yêu cầu của thị trường về năng suất và chất lượng sản phẩm, không phát huy được hết tiềm năng và thế mạnh của địa phương, ảnh hưởng đến tâm lý của các chủ thể tham gia chương trình OCOP.

* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính:

- Tích cực: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

- Tác động tiêu cực: Không.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Không.
- Tác động tiêu cực: Không.
b) Đánh giá tác đông đối với giải pháp thứ 2:

* Tác động về kinh tế:

- Tích cực: Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị của sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập cho chủ thể sản xuất và người dân khu vực nông thôn.

- Tiêu cực: Tiêu tốn ngân sách nhà nước vì ước tính hằng năm tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1,5-2 tỷ đồng.
* Tác động về xã hội:

- Tích cực: Phát huy được thế mạnh và sức cạnh tranh của các sản phẩm của địa phương, khuyến khích tính sáng tạo các chủ thể tích cực tham gia chương trình OCOP.

- Tác động tiêu cực: Không.

* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính:

- Tích cực: Không
- Tác động tiêu cực: Phát sinh thêm thủ tục hành chính.
* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Chính sách được ban hành đảm bảo các điều kiện và nhân lực cho việc thi hành. Đồng thời đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; không phát sinh và làm ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy nhà nước, đảm bảo khả năng thực hiện của cơ quan nhà nước và đối tượng thụ hưởng.

- Tác động tiêu cực: Không.

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá tác động của chính sách, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết cho thấy, giải pháp đề xuất thứ hai nêu trên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với nhiệm vụ giao tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
4. Chính sách 4: Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên

4.1. Xác định vấn đề bất cập:

Để các sản phẩm trở thành sản phẩm OCOP, các chủ thể phải làm các quy trình, thủ tục xây dựng sản phẩm OCOP; phải đầu tư áp dụng công nghệ, thiết kế bao bì nhãn mác; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở sản xuất; hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm; hồ sơ đăng ký mã số mã vạch; xây dựng câu chuyện sản phẩm; lập phương án sản xuất kinh doanh; hồ sơ đánh giá, phân hạng; hồ sơ liên kết sản xuất, thị trường tiêu thụ,... Chi phí thực hiện tối thiểu để được công nhận 3 sao khoảng 35 triệu đồng (chưa bao gồm hạ tầng, máy móc, thiết bị,...). Tuy nhiên, các chủ thể chưa thấy được các lợi ích thực sự khi tham gia chương trình do chưa có cơ chế thưởng như ở một số tỉnh, thành phố (Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hoá, Phú Thọ,...).

4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: Vấn đề cần giải quyết là quy định chính sách Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên nhằm khuyến khích, động viên tính sáng tạo các chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP.
4.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng.

b) Giải pháp 2: Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên

- Sản phẩm đạt hạng 5 sao: Thưởng 100 triệu đồng/sản phẩm.

- Sản phẩm đạt hạng 4 sao: Thưởng 40 triệu đồng/sản phẩm.

- Sản phẩm đạt hạng 3 sao: Thưởng 20 triệu đồng/sản phẩm.

Trường hợp sản phẩm của chủ thể tham gia nâng cấp được đánh giá, phân hạng năm sau cao hơn năm trước, thì được thưởng thêm phần chênh lệch giữa 02 hạng sao cũ và mới.

4.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính và các đối tượng khác có liên quan
a) Đánh giá tác động đối với giải pháp thứ nhất: Giữ nguyên hiện trạng

* Tác động về kinh tế:

- Tích cực: Không làm ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.

- Tác động tiêu cực: Không kích cầu cho các chủ thể có sản phẩm OCOP.

* Tác động về xã hội:

- Tích cực: Không
- Tác động tiêu cực: Ảnh hưởng đến tâm lý của các chủ thể tham gia chương trình OCOP khi so sánh với các tỉnh khác.

* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính:

- Tích cực: Không.

- Tác động tiêu cực: Không.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Không.
- Tác động tiêu cực: Không.
b) Đánh giá tác đông đối với giải pháp thứ 2:

* Tác động về kinh tế:

- Tích cực: Góp phần tăng kinh phí hoạt động cho chủ thể sản xuất và người dân khu vực nông thôn.

- Tiêu cực: Tiêu tốn ngân sách nhà nước vì Ước tính hằng năm hỗ trợ chi thưởng khoảng 1,7 tỷ đồng.
* Tác động về xã hội:

- Tích cực: Khuyến khích, động viên và phát huy tính sáng tạo các chủ thể tích cực tham gia chương trình OCOP.

- Tác động tiêu cực: Không.

* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính:

- Tích cực: Không.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh thủ tục hành chính.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Chính sách được ban hành đảm bảo các điều kiện và nhân lực cho việc thi hành. Đồng thời đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; đảm bảo khả năng thực hiện của cơ quan nhà nước và đối tượng thụ hưởng.

- Tác động tiêu cực: Không.

4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh giá tác động của chính sách, đối chiếu với định hướng và mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết cho thấy, giải pháp đề xuất thứ hai nêu trên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với nhiệm vụ giao tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện các bước xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, đã thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và tổ chức xin ý kiến các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đều nhất trí sự cần thiết ban hành chính sách, đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh nhằm hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Phương pháp xin ý kiến: Gửi văn bản và hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết để xin ý kiến tại Văn bản số ..../SNN-PTNT ngày ...... của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh và xin ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết có phát sinh 02 thủ tục hành chính (Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm; Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện xin ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh) tại Công văn số ...../SNN-PTNT ngày ..... về việc xin ý kiến đánh giá tác động của thủ tục hành chính phát sinh trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết; hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện. 

V. PHỤ LỤC

Kèm theo Báo cáo này có Phụ lục đánh giá tác động của thủ tục hành chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình UBND tỉnh./.

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Giám đốc Sở (b/c);

- PGĐ Lê Bá Thành;

- Chi cục PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Bá Thành


PHỤ LỤC I

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN 

Tên văn bản đề nghị xây dựng: Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026
(Kèm theo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách)

Tên chính sách 1: Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO

	1. Dự kiến nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương?

	a) Nội dung về ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm.

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Quy định thủ tục hành chính (TTHC) để đảm bảo tính thống nhất trong triển khai và tổ chức thực hiện; rõ quy trình, trách nhiệm trong tham mưu giải quyết thủ tục hành chính; phòng ngừa, ngăn chặn và không để xảy ra tiêu cực, tham ô, tham nhũng, trục lợi cá nhân; đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, ngân sách.

	2. Dự kiến nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:

- Được tuyên truyền, phổ biến các về chính sách hỗ trợ của tỉnh;

- Tổ chức có nhu cầu hỗ trợ cần đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về thành phần hồ sơ theo quy định tại TTHC, cần phối hợp với cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh để thẩm định hồ sơ, đánh giá hồ sơ, đánh giá thực tế và xác minh thông tin mà tổ chức đã cung cấp theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quy định TTHC để đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đối tượng được hưởng, bảo đảm quy trình thực hiện được thuận lợi, rõ ràng, minh bạch, đúng đối tượng; đảm bảo quy định về chế độ, chính sách cho đối tượng được thụ hưởng.

	3. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	a) Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
 v

Tên TTHC: Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm.

(i) TTHC được:  Quy định mới  □√        Sửa đổi, bổ sung □         

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không? Có     Không □√
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đã đơn giản và cụ thể hóa.

b) Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC: Không

	4. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC
	Tên TTHC: Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm.

Lý do lựa chọn: 

- Đến thời điểm đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết, không có thủ tục nào được cấp có thẩm quyền công bố phù hợp để áp dụng.

- Ban hành quy định TTHC để đảm bảo tính thống nhất trong triển khai và tổ chức thực hiện; rõ quy trình, trách nhiệm trong tham mưu giải quyết thủ tục hành chính; phòng ngừa, ngăn chặn và không để xảy ra tiêu cực, tham ô, tham nhũng, trục lợi cá nhân; đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, ngân sách.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

	1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm.

	1.1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	1.1.1. Có đề xuất theo đúng thẩm quyền không?
	Có (                                  Không □

Nêu rõ lý do: TTHC này được đề xuất theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đảm bảo tính tương thích của nội dung chính sách đề nghị xây dựng mới.

	1.1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:   

  Có   FORMCHECKBOX 
            Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: 

+ Nêu tên văn bản tương ứng: 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản:

 - Với văn bản của cơ quan khác:     Có   FORMCHECKBOX 
            Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: 

+ Nêu tên văn bản tương ứng:

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản:

 - Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: 

+ Nêu điều ước quốc tế tương ứng:

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản:

	1.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	1.2.1. Tên thủ tục hành chính 

	Có được xác định rõ và phù hợp không?
	Có (                     Không □

Nêu rõ lý do: Tên TTHC trên đã đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

	1.2.2. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức: Trong nước (      Nước ngoài (      

- Cá nhân: Trong nước (       Nước ngoài □

- Lý do quy định: Chính sách được ban hành nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của các tổ chức, cá nhân.

- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện?Có □  Không (      

Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã bao gồm toàn bộ các đối tượng theo của Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc  □     Vùng  □     Địa phương  (      

- Nông thôn  (    Đô thị  (     Miền núi     ( 

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Vì Chương trình OCOP được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, các sản phẩm gồm 06 nhóm theo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TTg, bao gồm cả ở vùng nông thôn, đô thị và miền núi.

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?
Có □     Không (      

Nêu rõ lý do: Chính sách HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành nên có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; nhằm đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử của tổ chức thương mại Thế giới WTO nên không thể thu hẹp phạm vi áp dụng của chính sách.

	1.2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có (   Không □

Lý do quy định: HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện chính sách này nên đã xác định rõ cơ quan giải quyết TTHC.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có (     Không □

Nêu rõ lý do: Chủ tịch UBND tỉnh có thể ủy quyền ký quyết định hỗ trợ cho Giám đốc Sở NN&PTNT (là cơ quan trực tiếp tham mưu ban hành chính sách) để thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết TTHC.

	1.3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí: Không (     Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: 

- Phí: Không (     Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: 

- Chi phí khác (nếu có): Không □     Có (
Nếu Có, nêu rõ lý do: Tổ chức thực hiện TTHC này sẽ cần phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định (nội dung này sẽ mất một phần chi phí về hồ sơ, giấy tờ); Chi phí đi lại để nộp hồ sơ hoặc thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để nộp hồ sơ (nếu có).

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Văn Huy

Điện thoại cố định: ………….…; Di động: 0964.160.688;      E-mail: dvhuyqc@gmail.com


PHỤ LỤC II

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN 

Tên văn bản đề nghị xây dựng: Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2026
(Kèm theo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách)

Tên chính sách 1: Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO

	1. Dự kiến nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương?

	a) Nội dung về ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Quy định thủ tục hành chính (TTHC) để đảm bảo tính thống nhất trong triển khai và tổ chức thực hiện; rõ quy trình, trách nhiệm trong tham mưu giải quyết thủ tục hành chính; phòng ngừa, ngăn chặn và không để xảy ra tiêu cực, tham ô, tham nhũng, trục lợi cá nhân; đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, ngân sách.

	2. Dự kiến nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:

- Được tuyên truyền, phổ biến các về chính sách hỗ trợ của tỉnh;

- Tổ chức có nhu cầu hỗ trợ cần đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về thành phần hồ sơ theo quy định tại TTHC, cần phối hợp với cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh để thẩm định hồ sơ, đánh giá hồ sơ, đánh giá thực tế và xác minh thông tin mà tổ chức đã cung cấp theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo và phù hợp, các chủ thể sẽ được hỗ trợ kinh phí bằng tiền mặt. 
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quy định TTHC để đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đối tượng được hưởng, bảo đảm quy trình thực hiện được thuận lợi, rõ ràng, minh bạch, đúng đối tượng; đảm bảo quy định về chế độ, chính sách cho đối tượng được thụ hưởng.

	3. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	a) Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
 v

Tên TTHC: Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

(i) TTHC được:  Quy định mới  (       Sửa đổi, bổ sung □         

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không? Có     Không (  
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Đã đơn giản và cụ thể hóa.

b) Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC: Không

	4. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC
	Tên TTHC: Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

Lý do lựa chọn: 

- Đến thời điểm đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết, không có thủ tục nào được cấp có thẩm quyền công bố phù hợp để áp dụng.

- Ban hành quy định TTHC để đảm bảo tính thống nhất trong triển khai và tổ chức thực hiện; rõ quy trình, trách nhiệm trong tham mưu giải quyết thủ tục hành chính; phòng ngừa, ngăn chặn và không để xảy ra tiêu cực, tham ô, tham nhũng, trục lợi cá nhân; đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, ngân sách.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

	1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

	1.1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	1.1.1. Có đề xuất theo đúng thẩm quyền không?
	Có (                                  Không □

Nêu rõ lý do: TTHC này được đề xuất theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đảm bảo tính tương thích của nội dung chính sách đề nghị xây dựng mới.

	1.1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:   

  Có   FORMCHECKBOX 
            Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: 

+ Nêu tên văn bản tương ứng: 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản:

 - Với văn bản của cơ quan khác:     Có   FORMCHECKBOX 
            Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: 

+ Nêu tên văn bản tương ứng:

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản:

 - Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: 

+ Nêu điều ước quốc tế tương ứng:

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản:

	1.2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	1.2.1. Tên thủ tục hành chính 

	Có được xác định rõ và phù hợp không?
	Có (                     Không □

Nêu rõ lý do: Tên TTHC trên đã đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

	1.2.2. Đối tượng thực hiện  

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức: Trong nước (      Nước ngoài (      

- Cá nhân: Trong nước (       Nước ngoài □

- Lý do quy định: Khuyến khích, động viên và phát huy tính sáng tạo các chủ thể tích cực tham gia chương trình OCOP.
- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện?Có □  Không (      

Nêu rõ lý do: Đối tượng thực hiện đã bao gồm toàn bộ các đối tượng theo của Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc  □     Vùng  □     Địa phương  (      

- Nông thôn  (    Đô thị  (     Miền núi     ( 

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Vì Chương trình OCOP được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, các sản phẩm gồm 06 nhóm theo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TTg, bao gồm cả ở vùng nông thôn, đô thị và miền núi.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?
Có □     Không (      

Nêu rõ lý do: Chính sách HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành nên có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; nhằm đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử của tổ chức thương mại Thế giới WTO nên không thể thu hẹp phạm vi áp dụng của chính sách.

	1.2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có (   Không □

Lý do quy định: HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện chính sách này nên đã xác định rõ cơ quan giải quyết TTHC.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có (     Không □

Nêu rõ lý do: Chủ tịch UBND tỉnh có thể ủy quyền ký quyết định hỗ trợ cho Giám đốc Sở NN&PTNT (là cơ quan trực tiếp tham mưu ban hành chính sách) để thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết TTHC.

	1.3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí: Không (     Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: 

- Phí: Không (     Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: 

- Chi phí khác (nếu có): Không □     Có (
Nếu Có, nêu rõ lý do: Tổ chức thực hiện TTHC này sẽ cần phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định (nội dung này sẽ mất một phần chi phí về hồ sơ, giấy tờ); Chi phí đi lại để nộp hồ sơ hoặc thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để nộp hồ sơ (nếu có).
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